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          Câu 1: (2.0  điểm)
Em hãy trình bày định nghĩa về giai cấp công nhân và những đặc trưng cơ bản của giai cấp công nhân
Câu 2: (4.0 điểm)
Em hãy trình bày bối cảnh của nước ta khi bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội sau năm 1975. Dưới sự lãnh đạo hơn 30 năm của Đảng đã đem lại những thành tựu to lớn nào cho nước ta?
Câu 3: (4.0 điểm)
Trình bày những nội dung tu dưỡng và rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt. Để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt, cần học tập và rèn luyện như thế nào?
_______Hết_______
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2019 – 2020
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)
	Học phần: Giáo dục Chính trị
	Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)Đề số 1



Nội dung
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Em hãy trình bày định nghĩa về giai cấp công nhân và nêu những đặc trưng cơ bản của giai cấp công nhân?
	2,0

	Câu 1
	a
	Định nghĩa giai cấp công nhân
“Giai cấp vô sản là một giai cấp xã hội hoàn toàn chỉ kiếm sống bằng việc bán lao động của mình, chứ không phải kiếm sống bằng lợi nhuận của bất cứ tư bản nào”
Giai cấp công nhân là một tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình phát triển của nền công nghiệp hiện đại, với nhịp độ phát triển của lực lượng sản xuất có tính chất xã hội hóa ngày càng cao; ….

	

0.5


0.5


	
	b
	Đặc trưng cơ bản của giai cấp công nhân
- Thứ nhất, về phương thức lao động: Giai cấp công nhân là những tập đoàn người lao động, trực tiếp hay gián tiếp vận hành những công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp ngày càng hiện đại, có tính chất xã hội hoá cao. 
- Thứ hai, về địa vị của giai cấp công nhân trong quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa: Trong quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, người công nhân không có tư liệu sản xuất, họ phải bán sức lao động cho nhà tư bản, trở thành người làm thuê và bị bóc lột giá trị thặng dư. 
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	Em hãy trình bày bối cảnh của nước ta khi bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội sau năm 1975. Dưới sự lãnh đạo hơn 30 năm của Đảng đã đem lại những thành tựu to lớn nào cho nước ta?
	4.0

	





Câu 2
	a.
	Khó khăn: Quá độ lên chủ nghĩa xã hội xuất phát từ một nước nông nghiệp lạc hậu, kinh tế chậm phát triển, cơ sở vật chất- kỹ thuật nhỏ bé, manh mún, hậu quả chiến tranh nặng nề, lại bị Mỹ phong tỏa cấm vận, .... 
Thuận lợi: Đảng ta với bản lĩnh chính trị vững vàng được tôi luyện qua thử thách đấu tranh vì độc lập dân tộc vì chủ nghĩa xã hội, Đảng đã kiên trì tìm tòi ..

	
0.5



0.5

	
	b.
	Những thành tựu to lớn của hơn 30 năm đổi mới:
+ Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. 
+ Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. 
+ Văn hóa - xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. 
+ Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. 
+ Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền và cả hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa. 
+ Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. 
Những thành tựu đó tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới; khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử
Tóm lại, với những thắng lợi đã giành được trong thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI, Việt Nam từ một nước thuộc địa trở thành một quốc gia độc lập tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới....
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	3
	
	Trình bày những nội dung tu dưỡng và rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt. Để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt, cần học tập và rèn luyện như thế nào?
	4.0

	





Câu 3
	a
	[bookmark: _Toc2063864]Nội dung tu dưỡng và rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt
· Phát huy truyền thống yêu nước, trung thành với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam
Dân tộc Việt Nam trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước, sự gắn bó nhà, làng, nước đã hun đúc tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của mỗi người dân. 
Hồ Chí Minh đã khẳng định “Trung với nước, hiếu với dân” là chuẩn mực đạo đức cách mạng quan trọng nhất quy định hành vi, ứng xử của cá nhân đối với cộng đồng. Ngày nay, thế hệ trẻ cần hiểu trung với nước là trung thành với sự nghiệp cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã chọn. Nhận thức rõ con đường quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta là một tất yếu khách quan. vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. 
· [bookmark: _Toc2063865]Phấn đấu học tập nâng cao năng lực và rèn luyện phẩm chất cá nhân
Hồ Chí Minh đã viết: “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được sánh vai các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công lao học tập của các cháu”. Thế nên, học sinh là người công dân tốt, người lao động tốt cần phải:
- Có động cơ học tập đúng đắn, đạt mục tiêu kiến thức, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, có ý thức chấp hành kỷ luật, chấp hành nội quy, quy chế của tổ chức, hình thành tác phong công nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, cũng cố an ninh - quốc phòng toàn dân. 
- Có lối sống lành mạnh, tự tin vào bản thân, vượt qua những khó khăn thử thách, những cám dỗ của các thế lực xấu. 
- Nhận thức rõ đạo đức nghề nghiệp để thực hiện hành vi đúng, tôn trọng các giá trị đạo đức nhân văn. Hiếu kính đối với ông bà, cha mẹ; yêu thương, nhường nhịn anh em; nghiêm khắc với bản thân, hòa đồng với bạn bè; bảo vệ môi trường; chấp hành luật pháp…. 
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	b
	· Liên hệ bản thân
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_______Hết_______
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